
Lớp học phần: CÐN ĐTCN 18B-Quản trị sản xuất

Giáo viên: NGUYỄN HỮU PHƯỚC

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0467171146 Lê Minh Pha 26/01/99 10 5.3 1 3.6
2 0467181095 Bùi Minh Bảo 04/08/1997 10 7.0 4 5.8
3 0467181099 Trần Quốc Công 23/06/2000 10 6.1 7 6.9
4 0467181102 Đặng Quốc Duy 10/06/1998 10 4.7 6 5.9
5 0467181103 Nguyễn Hửu Duy 28/01/2000 7 6.3 7 6.7
6 0467181105 Nguyễn Văn Dũng 01/01/1996 7 7.7 6 6.8
7 0467181107 Đỗ Thanh Đạt 07/05/1996 10 5.7 7 6.8
8 0467181108 Nguyễn Thành Đạt 13/05/1998 10 7.3 6 6.9
9 0467181110 Nguyễn Hải Đăng 23/05/2000 0 0.0 0 0.0

10 0467181111 Trần Hiếu Để 18/12/1999 10 6.0 5 5.9
11 0467181112 Phan Thành Được 09/11/2000 7 5.0 8 6.7
12 0467181114 Phạm Chấn Trường Giang 21/08/2000 7 6.7 6 6.4
13 0467181117 Lại Tấn Hiển 06/02/1998 10 6.0 5 5.9
14 0467181118 Nguyễn Hữu Hiếu 27/07/1999 10 6.1 7 6.9
15 0467181119 Trần Hiền 02/08/2000 10 6.0 6 6.4
16 0467181121 Nguyễn Huy Hoàng 04/01/1998 10 6.0 6 6.4
17 0467181122 Nguyễn Long Hồ 20/05/2000 7 6.4 6 6.3
18 0467181123 Lê Quốc Huy 09/07/2000 10 6.3 8 7.5
19 0467181126 Nguyễn Phan Nhỉ Khang 24/07/2000 7 6.7 5 5.9
20 0467181127 Trần Văn Khánh 12/08/2000 10 9.0 8 8.6
21 0467181128 Trần Gia Khiêm 21/06/2000 7 6.0 8 7.1
22 0467181129 Trần Đăng Khoa 19/11/2000 10 6.7 8 7.7
23 0467181132 Đồng Minh Long 12/02/2000 10 5.3 5 5.6
24 0467181133 Giang Hoàn Long 24/12/2000 10 6.4 6 6.6
25 0467181134 Nguyễn Hoàng Long 11/02/2000 7 6.3 1 3.7
26 0467181136 Phạm Văn Lợi 20/02/2000 7 5.0 0 2.7
27 0467181137 Võ Minh Luân 01/04/2000 10 6.0 5 5.9
28 0467181141 Ngô Trí Ngọc 06/04/1997 10 5.3 7 6.6
29 0467181142 Lê Thế Ngọc 14/01/2000 10 6.3 7 7.0
30 0467181143 Nguyễn Bảo Nhật Nguyên 06/04/2000 7 6.7 8 7.4
31 0467181144 Võ Duy Nguyên 20/01/2000 10 6.7 5 6.2
32 0467181149 Nguyễn Vũ Phúc 12/06/1999 10 6.0 4 5.4
33 0467181150 Lý Thạnh Phú 25/07/1999 10 9.3 9 9.2
34 0467181152 Trần Hữu Phúc 06/03/2000 10 6.7 6 6.7
35 0467181155 Nguyễn Vĩnh Sơn 01/01/2000 10 7.0 7 7.3

BẢNG NHẬP ĐIỂM MÔN HỌC

1/4



STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

36 0467181157 Nguyễn Thái Tài 13/12/2000 7 6.7 8 7.4
37 0467181158 Phan Văn Tài 03/01/1999 10 6.0 7 6.9
38 0467181159 Nguyễn Nhựt Tâm 17/11/2000 10 6.0 5 5.9
39 0467181160 Nguyễn Thiên Tân 08/01/2000 7 5.7 5 5.5
40 0467181163 Nguyễn Ngọc Thạch 11/12/2000 7 6.3 6 6.2
41 0467181164 Nguyễn Đức Thắng 21/02/2000 7 5.0 7 6.2
42 0467181165 Nguyễn Hữu Thắng 08/04/2000 10 6.0 6 6.4
43 0467181166 Nguyễn Minh Thế 25/08/2000 10 6.7 6 6.7
44 0467181167 Nguyễn Đăng Thịnh 29/07/2000 10 7.0 7 7.3
45 0467181168 Lê Minh Tiến 23/04/1999 7 4.7 5 5.1
46 0467181173 Nguyễn Quốc Trung 11/02/2000 10 5.7 6 6.3
47 0467181174 Võ Lê Trung 05/03/2000 7 6.7 8 7.4
48 0467181177 Phạm Anh Tuấn 20/11/1996 7 8.7 8 8.2
49 0467181178 Tăng Huỳnh Minh Tuấn 28/03/1996 7 5.0 0 2.7
50 0467181181 Đào Minh Tuyền 17/09/2000 10 7.0 8 7.8
51 0467181185 Nguyễn Quang Tú 16/04/2000 7 5.7 5 5.5
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